ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT

I – Bài tập về đọc hiểu

Tình quê hương

   Làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

   Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng chín, tháng mười, đi móc con da(1) dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm(2) … Những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại ngồi nói chuyện với Cún con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu.

   Phảng phất trong không khí có thứ mùi quen thuộc, không hẳn là mùi nhang ngày Tết, cũng không phải là thứ mùi nào khác có thể gọi tên được, có lẽ đã lâu lắm, nay tôi lại cảm thấy nó. Thôi tôi nhớ ra rồi… Đó là thứ mùi vị rất đặc biệt, mùi vị của quê hương.

(Theo Nguyễn Khải)

(1) Con da: một loại cua giống cua đồng nhưng chân có lông.

(2) Bánh rợm : một loại bánh làm bằng bột nếp, gói bằng lá chuối tươi.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Đoạn 1 (“Làng quê tôi… mảnh đất cọc cằn này.”) ý nói gì ?

a- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với nhân dân

b- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả với nơi đóng quân

c- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với quê hương

2. Ở đoạn 2 (“Ở mảnh đất ấy…thời thơ ấu.”), tác giả nhớ những việc gì đã làm từ thời thơ ấu trên quê hương ?

a- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, đi chợ phiên

b- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da

c- Đốt bãi, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da, đi hát chèo

3. Thứ mùi vị đặc biệt mà tác giả cảm nhận được là mùi vị gì ?

a- Mùi vị của đất bãi

b- Mùi nhang ngày Tết
c- Mùi vị của quê hương
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn ?

a- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với quê hương qua những kỉ niệm khó quên

b- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với bạn bè, người thân qua kỉ niệm thời thơ ấu

c- Tình cảm lưu luyến, nhớ thương của anh bộ đội đối với quê hương trước lúc đi xa

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu

1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống :

a) oai , oay hoặc oet

- Ngoài cửa, cơn gió xoay làm cây cối trong vườn nghiêng ngả.

- Chú chim nhỏ loay hoay tìm bắt lũ sâu đục khoét thân cây.

b) l hoặc n

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

(Theo Nguyễn Du)

2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:

a) Tiếng ve râm ran như tiếng nhạc chiều êm ả.

b) Tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ cát như tiếng ru dịu dàng của mẹ.

c) Tiếng khèn dìu dặt tựa tiếng gió reo vi vút trong rừng bương.

3. Ngắt đoạn dưới đây thành 4 câu và sửa lại cho đúng chính tả

   Cháu rất nhớ khu vườn của bà. Khu vườn ấy có cây ổi đào mà cháu rất thích. Hè này về thăm bà, chắc cháu lại được ăn ổi. Trái ổi thơm ngon như tấm lòng yêu thương của bà dành cho cháu.

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020

TOÁN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :
a) 215 x 2 + 134 = ?


645 S  
564 Đ  
600 S

b) 301 x 3 – 247 = ?
    656 Đ             665 S

675 S

c) 107 x 7 – 298 = ?


451 Đ  
425 S  
 452 S

d) 118 x 5 – 92 = ?


498 Đ  
489 S

480 S

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng 

Tìm x :

a) x : 5 = 105. Giá trị của x là :
A. 525


B. 21



C. 535

b) x : 4 = 116. Giá trị của x là :
A.29

         B. 324


          C. 464

d) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là :A. 244

B. 61



C. 80

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Hình tứ giác ABCD có :

- Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …Đ
B


C

- Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …Đ
- Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …S

- Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …Đ
      A

D

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	A. Số liền sau của 9999 là: 10000
	F. Số liền sau của 6975 là: 6976

	B. Số liền sau của 8999 là: 9000
	G. Số liền sau của 2099 là: 2100

	C. Số liền sau của 9099 là: 9100
	H. Số liền sau của 16001 là: 16002

	D. Số liền trước của 6000 là: 5999
	I. Số liền trước của 7690 là: 7689

	E. Số liền trước của 7890 là: 7889
	K. Số liền trước của 54985 là: 54984


Bài 1 : Đặt tính rồi tính

4629 + 3572 


7482 - 946 

1877 x 3 
                   2414 : 6

   =8210


=6536


=5631


= 402 (Dư 2) 
Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức: 

4253 + 104 x 3 


5123 x ( 42 – 40 )

             = 4253 + 312                                  = 5123 x 2

  = 4565                                             = 10246

Bài 3. Tìm X 

                   a/ X x 8 = 5696 


b/X : 3 = 1148 - 597 



X       = 5696 : 8                                 X : 3 = 551



X       = 712                                           X    = 551 x 3








       X    = 1653









Bài 4.   Điền dấu > < = vào ô chấm

	6m 5cm = 605cm
	5dm 6cm = 56cm

	3m 50cm > 305cm
	6m 5cm > 65cm

	5m 3dm = 530cm
	3dm 4cm < 44cm

	2m 3cm < 230cm
	5m 5cm > 55cm


Bài 5. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ?

Bài giải




Số mét đường ống nước họ đã làm được là : 





102 x 5 = 510 ( m )




Số mét ống nước họ còn phải đặt là :





947 – 510 = 437 ( m )






Đáp số : 437 m ống nước

Bài 6. Tấm vải thứ nhất dài 210m. Tấm vải thứ hai dài bằng [image: image2.png]


 tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi :

a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ?

b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

a) Tấm vải thứ hai dài là :

210 : 3 = 70 ( m )

b) Tấm vải thứ ba dài là :

70 x 2 = 140 ( m )


Đáp số : a) 70m ; b) 140m
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT
I – Bài tập về đọc hiểu

Cây mai tứ quý

   Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên, xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Loại cây này chỉ ưa bạn với gió mạnh, bướm ong không dễ dàng ve vãn, sâu bọ không dễ dàng gây hại.

   Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh đài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo là lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

   Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý đem đến sự cần mẫn, thịnh vượng quanh năm.

(Theo Nguyễn Vũ Tiềm)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Cành của cây mai tứ quý có đặc điểm gì ? ( Đoạn 1 –“Cây mai…gây hại” )

a- Thẳng, xòe rộng

b- Thẳng, vươn đều

c- Vươn đều, rắn chắc
2. Đoạn 2 ( “Mai tứ quý…màu xanh chắc bền” ) tả cụ thể những bộ phận nào của cây mai tứ quý ?

a- Cánh hoa, trái mai, tầng áo lá



b- Cánh hoa, cánh đài, trái mai


c- Cánh hoa, cánh đài, tầng áo lá

3. Đoạn 3 ( “Đứng bên cây…quanh năm” ) cho biết cảm nghĩ gì của tác giả ?

a- Hoa và lá của cây mai tứ quý đều rất tốt đẹp

b- Mai tứ quý và mai vàng làm đẹp cho ngày Tết

c- Mai tứ quý đem đến sự cần mẫn, thịnh vượng
4. Cánh hoa mai tứ quý có gì nổi bật ?

a- Đỏ tía, óng ánh như hạt cườm



b-Vàng thẫm, xếp làm ba lớp

c- Vàng thẫm, óng ánh như hạt cườm

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu

1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch

	- chóng chán

- phải chăng
	- vầng trán

- ánh trăng


b) at hoặc ac
	- ngạc nhiên

-bát ngát
	- ngạt thở

- ngơ ngác


2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:

a) Con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.

b) Những chú ngựa phi nhanh trên đường đua tựa như tên bắn.

c) Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót.
3. Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái :

- (bơi) : Chúng em học bơi để cơ thể khỏe mạnh.

- (thích) : Em thích nhất món cơm chiên trứng do mẹ nấu.

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

TOÁN

1. Viết các số sau:

- Chín nghìn tám trăm hai mươi hai : 9822
- Sáu nghìn ba trăm mười bốn : 6314
- Bảy nghìn không trăm linh năm : 7005
- Ba nghìn không trăm linh bốn : 3004
- Bốn nghìn hai trăm tám mươi : 4280
2. Tính giá trị biểu thức: 

4 x ( 3785 - 1946 ) 




5746 + 1572 : 6 

= 4 x 1839                                               
=  5746 + 262

= 7356                                                        = 6008

3. Điền dấu > < = vào chỗ chấm.

	65 255 = 65 255
	12 092 < 13 000

	90 258 < 90 285
	75 242 <  75 243

	20 549 < 30 041 - 430
	60 679 < 65 908 – 2542


4. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.


 99 000 ; 98 888 ; 90 653; 90 001; 89 999

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.


65 999; 65 899 ; 65 199; 65 099; 65 098

5: Tính chu vi của một cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng là 4dm.

Bài giải
Đổi 8m = 80dm

Chu vi cái sân hình chữ nhật là:

(80 + 4) x 2 = 164 (dm)

Đáp số: 164 dm

Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT
I – Bài tập về đọc hiểu

Viếng lăng Bác

	Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi hàng tre, xanh xanh Việt Nam!

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng…

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng, bảy mươi chín mùa xuân…

Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim?

Mai về miền Nam, thương trào nước mắt

Muốn làm con chim, hót quanh lăng Bác

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

(Viễn Phương)


Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Ở khổ thơ 1, hàng tre bên lăng Bác được tả bằng những từ ngữ nào ?

a- Trong sương, xanh xanh, thẳng hàng

b- Bát ngát, xanh xanh, đứng thẳng hàng

c- Xanh xanh, bát ngát, bão táp mưa sa

2. Ở khổ thơ 2, những từ ngữ nào nhắc đến hình ảnh Bác Hồ kính yêu ?

a- Mặt trời đi qua trên lăng ; Mặt Trời trong lăng rất đỏ

b- Mặt trời đi qua trên lăng ; bảy mươi chín mùa xuân

c- Mặt Trời trong lăng rất đỏ; bảy mươi chín mùa xuân

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý hai câu thơ “Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên / Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền” ?

a- Bác Hồ đang ngủ ngon dưới vầng trăng sáng trong, dịu hiền.

b- Bác Hồ nằm đó như đang ngủ ngon giấc dưới ánh trăng đẹp.

c- Bác Hồ nằm đó như đang ngủ yên giữa vầng trăng sáng đẹp.

4. Khổ thơ cuối ( “Mai về miền Nam… chốn này” ) nói lên điều gì ?

a- Tình cảm gắn bó, yêu thương sâu nặng của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu.

b- Tình cảm thủy chung son sắt của nhân dân miền Nam với Bác Hồ kính yêu.

c- Tác giả chỉ muốn luôn được ở bên lăng Bác Hồ để vơi đi nỗi nhớ thương Bác.

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu

1. Chép lại các câu dưới đây, sau khi điền vào chỗ trống :

a) r, gi hoặc d
Sóng biển dữ dội xô vào bãi cát, gió biển ào ào xé nát rặng phi lao

b) Chữ có dấu hỏi hoặc dấu ngã

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

2. Điền dấu câu (chấm hỏi hoặc chấm than) thích hợp vào chỗ chấm:

   Hùng cầm cục than đen vẽ lên bức tường trắng một con ngựa đang phi. Thấy bác Thành đi qua, Hùng gọi:

- Bác Thành ơi, bác xem con ngựa cháu vẽ có đẹp không?

Hùng vội hỏi:

- Cái nào không đẹp hở bác ?

Bác Thành nghiêm nét mặt:

- Cái không đẹp là bức tường mới của trường bị xấu đi rồi đấy, cháu ạ !

Hùng ngượng nghịu cúi đầu im lặng.
